
Học phần: Số TC: 3 Lớp:
1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp
Điểm quá

trình
(DQT)

Điểm
THI

Điểm
TKHP

Điểm
hệ chữ Ghi chú

1 CD01200201 Chử Thị Trung Anh CĐ12QĐ4 0.0 0.0 0.0 F KP
2 CC01103336 Nguyễn Tuấn Anh CĐ12QĐ4 2.7 3.0 2.9 F
3 CD01200210 Đỗ Trung Đức CĐ12QĐ4 5.5 2.5 3.7 F
4 CC01103376 Nguyễn Quang Hiếu CĐ12QĐ4 4.3 0.0 1.7 F KP
5 CD01200218 Nguyễn Hữu Hiệu CĐ12QĐ4 2.7 2.0 2.3 F
6 CD01200208 Phạm Thị Huyền CĐ12QĐ4 0.0 0.0 0.0 F KP
7 CD01200184 Nguyễn Thị Thu Hương CĐ12QĐ4 5.3 3.0 3.9 F
8 CD01200326 Nguyễn Việt Khanh CĐ12QĐ4 0.0 0.0 0.0 F KP
9 CC01104454 Nguyễn Duy Khánh CĐ12QĐ4 3.0 4.0 3.6 F

10 CD01200346 Bùi Văn Khôi CĐ12QĐ4 0.0 0.0 0.0 F KP
11 CD01200383 Đinh Thị Lệ CĐ12QĐ4 6.3 3.5 4.6 D
12 CD01200374 Lê Thị Linh CĐ12QĐ4 0.0 0.0 0.0 F KP
13 CD01200169 Đào Thị Loan CĐ12QĐ4 3.5 3.5 3.5 F
14 CD01200341 Nguyễn Quang Long CĐ12QĐ4 3.3 1.5 2.2 F
15 CC01104461 Phạm Đức Lộc CĐ12QĐ4 3.3 0.0 1.3 F KP
16 CC01103396 Chu Văn Mừng CĐ12QĐ4 5.2 3.0 3.9 F
17 CD01200180 Nguyễn Giang Nam CĐ12QĐ4 4.0 5.0 4.6 D
18 CD01200196 Riêu Hải Nguyên CĐ12QĐ4 5.0 1.0 2.6 F
19 CD01200205 Nguyễn Hồng Nhung CĐ12QĐ4 3.8 3.0 3.3 F
20 CC01104569 Trần Hồng Phi CĐ12QĐ4 2.0 5.0 3.8 F
21 CC01103404 Bùi Bích Phương CĐ12QĐ4 7.0 3.5 4.9 D
22 CD01200174 Hoàng Ngọc Sơn CĐ12QĐ4 5.7 4.0 4.7 D
23 CC01103414 Trịnh Đức Tâm CĐ12QĐ4 7.0 4.5 5.5 C
24 CC01104606 Trần Anh Tú CĐ12QĐ4 0.0 0.0 0.0 F KP

Số sinh viên dự thi:  16   ,   Số sinh viên vắng: 8 Số sinh viên cấm thi: 0
Số sinh viên phạm quy: 0

CB CHẤM THI 1 CB CHẤM THI 2
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất(114)_L01/CĐ12QĐ4
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